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I. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Thịt lợn: Giá thịt lợn lại có xu hướng giảm trong tuần này. Nếu như tuần trước, Hà Nội là thành phố có tốc đô tăng giá mạnh nhất thì tuần này Hà Nội lại là thành phố có tốc độ giảm giá mạnh nhất. Giá thịt lợn hơi trên 80 giảm 0,7%, giá thịt lợn mông sấn giảm 1,2% tại Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh ít có biến động về giá thịt lợn lẻ trên thị trường (không biến động về giá thịt lợn hơi trên 80kg, tăng 0,4% giá thịt lợn mông sấn).  
Thay đổi về giá của thịt lợn

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	37.000
	38.750
	35.250
	39.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	37.250
	38.500
	35.500
	39.000

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	-250
	250
	-250
	0

	Thay đổi (%)
	-0,67
	0,65
	-0,70
	0

	Thịt lợn mông sấn

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	62.750
	64.500
	61.000
	65.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	62.500
	64.500
	61.750
	64.750

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	250
	0
	-750
	250

	Thay đổi (%)
	0,4
	0
	-1,2
	0,4


Nguồn: www.agro.gov.vn
Giá thịt lợn thăn vẫn vững ở mức giá 65.000 đồng/kg tại thị trường An Giang, 70.000 đồng/kg tại thị trường Tiền Giang, 75.000 đồng tại thị trường Bến Tre.
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Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Mặc dù, thành phố Hồ Chí Minh đã có những hỗ trợ cho 1 số doanh nghiệp nhà nước nhằm bình ổn giá bán trên thị trường thành phố. Nhưng từ cuối tuần trước, giá thịt lợn bán lẻ của 2 doanh nghiệp nhà nước là Sagrifood (thành viên trực thuộc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn) và Vissan đã tăng giá bán. Theo đó, giá thịt đùi của Vissan tăng từ 75.000 đồng lên 84.000 đồng/kg, giá thịt nạc dăm tăng từ 80.000 đồng lên 89.000 đồng/kg, giá thịt ba rọi tăng từ 75.000 đồng lên 84.000 đồng/kg.
Không chỉ tăng giá bán thịt lợn tươi sống, tuần qua, tại siêu thị Fivimart Hà Nội, giá các loại thực phẩm chế biến từ thịt lợn của hãng Vissan cũng tiên phong tăng giá. Theo đó, giá thăn heo xông khói (200g) tăng từ 27.200 đồng lên 39.900 đồng, xúc xích tỏi (200g) tăng từ 21.900 đồng lên 25.800 đồng, xúc xích heo (200g) tăng từ 22.600 đồng lên 25.800 đồng, jăm bông xông khói (200g) tăng từ 28.400 đồng lên 32.400 đồng. Một số mặt hàng thực phẩm đóng hộp của Vissan cũng tăng giá. Giá patê gan heo (170g) tăng từ 12.900 đồng lên 15.200 đồng/hộp, heo hầm hộp (150g) tăng từ 15.400 đồng lên 16.400 đồng/hộp.
Thịt bò: Giá thịt bò tiếp tục tăng mạnh trên tất cả các thị trường. Giá thịt bò đùi tăng 3,81% tại thị trường Hà Nội và Cần Thơ, tăng 3,18% tại thị trường Đà Nẵng và tăng 2,2% tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. 
Giá thịt bò thăn cũng tăng so với tuần trước. Tại Bình Dương, giá thịt bò thăn đã tăng từ 130.000 đồng lên 135.000 đồng trong tuần này. Còn tại Tiền Giang, giá thịt bò thăn tăng từ 110.000 đồng lên 115.000 đồng/kg.
Thay đổi về giá của thịt bò

	Thị trường
	Cần Thơ
	Đà Nẵng
	Hà Nội
	TP Hồ Chí Minh

	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	109.000
	113.500
	109.000
	116.000

	Giá tuần trước (VNĐ/kg)
	105.000
	110.000
	105.000
	113.500

	Thay đổi (VNĐ/kg)
	4.000
	3.500
	4.000
	2.500

	Thay đổi (%)
	3,81
	3,18
	3,81
	2,20


Nguồn: www.agro.gov.vn
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Nguồn: www.agro.gov.vn
Thịt gà: Giá thịt gà tiếp tục xu hướng ổn định so với các tuần trước. Giá thịt gà ta làm sẵn vẫn ổn định ở mức 90.000 đồng/kg ở Hà Nội, 95.000 đồng/kg ở Lâm Đồng. Giá thịt gà công nghiệp làm sẵn vẫn ổn định ở mức 50.000 đồng/kg ở Hà Nội và 45.000 đồng/kg ở Lâm Đồng.  Giá gà ta sống ổn định ở mức 80.000 đồng/kg tại thị trường Hà Nội, 70.000 đồng/kg tại thị trường Bến Tre và Tiền Giang.
II. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN CUNG

1. Dịch bệnh
Dịch lợn tai xanh: Việc dịch bệnh xuất hiện tại trại chăn nuôi lợn Phước Thọ tỉnh Vĩnh Long vào tuần trước như một sự báo hiệu cho sự lây lan của dịch bệnh vào các tỉnh miền Nam. Trại chăn nuôi Phước Thọ là trại chăn nuôi tập trung, cách ly với bên ngoài. Đây là nơi cung cấp nhiều lợn giống cho các trại chăn nuôi trong và ngoài tỉnh. Trong đó, đợt xuất heo giống thương phẩm gần nhất là 40 con về huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long ngày 15/5. Ngành nông nghiệp Vĩnh Long cho biết dịch lợn tai xanh là nguy cơ tiềm ẩn đối với ngành chăn nuôi gia súc không chỉ của Vĩnh Long mà có thể lan rộng ra các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quả đúng như dự đoán, đến ngày 25/5, dịch bệnh tai xanh lại được phát hiện tại một hộ chăn nuôi ở xã Thuận An, huyện Bình Minh. Ổ dịch đã làm 40 con lợn trong tổng đàn 70 con mắc bệnh. Thêm vào đó, dịch bệnh cũng được phát hiện tại tỉnh Bình Phước. Ngày 25/5, dịch tai xanh đã được phát hiện tại 3 hộ chăn nuôi của xã Thanh An, huyện Bình Long. Ổ dịch đã làm 1 con chết và 16 con ốm trong tổng đàn 51 con của 3 hộ chăn nuôi. Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 tuần, số tỉnh mắc bệnh lợn tai xanh đã tăng thêm 2 tỉnh, đưa số tỉnh có dịch tai xanh của toàn quốc là 11 tỉnh. 
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Nguồn: www.cucthuy.gov.vn
Dịch cúm gia cầm: Ngày 26/5, dịch cúm gia cầm được phát hiện trên đàn gia cầm 450 con, của 1 hộ chăn nuôi ở xã Lương Hoà A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Đàn gia cầm này gồm 300 con gà, còn lại là vịt, được khoảng 50 ngày tuổi. Dịch đã làm chết 100 con gà và 50 con vịt.  Tính đến ngày 29/05/2008, cả nước có 2 tỉnh là Cần Thơ và Trà Vinh có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. 
Dịch lở mồm long móng: Tính đến ngày 29/05/2008 dịch lở mồm long móng đã được khống chế trên toàn quốc.
2.  Thức ăn chăn nuôi

Giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng trong tuần này, đặc biệt là đậu tương và khô đậu tương. Giá đậu tương ngày 28/5 kỳ hạn giao tháng 7/2008 trên thị trường Chicago đã leo lên tới 1372 Uscent/bushel, còn giá khô đậu tương lên tới 347 USD/ton.
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Nguồn: www.cbot.com
Đối với nguyên liệu cho chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước, tuần này, tại Đồng Nai, giá đậu tương trong tuần này là 14.000 VNĐ/kg, giá khoai mì lát là 3.350 VNĐ/kg. Mặc dù thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đã giảm xuống còn 0% nhưng giá thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn liên tục tăng cao. Giá cám tại thị trường An Giang tháng 5/2008 tăng 13,6% so với tháng 4/2008 (từ 4.350 VNĐ/kg lên 4.942 VNĐ/kg), tăng 34% so vơi tháng hồi đầu năm 2008 (giá cám tháng 1/2008 là 3.688 VNĐ/kg). 
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Nguồn: www.agro.gov.vn
3. Con giống
Giá con giống vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Tại thị trường Trà Vinh, lợn giống từ 15kg trở lên có giá 80.000 VNĐ/kg. 
III. CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Trong xu hướng phát triển của thời đại ngày nay, dưới sức ép của công việc người ta không còn nhiều thời gian dành cho các bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, xu hướng sử dụng các sản phẩm ăn liền, đồ hộp ngày càng trở nên phổ biến. Bên cạnh các sản phẩm đóng hộp hay sản phẩm đông lạnh thì hiện nay trên thị trường còn xuất hiện các sản phẩm đóng gói sẵn, chỉ cần nấu lên là ăn được mà không cần phải qua sơ chế. Việc người tiêu dùng tìm đến với thức phẩm chế biến sẵn đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất. Từ đầu tháng 4, công ty Acecook đã tung ra sản phẩm Nhật Vị với 4 hương vị là bò kho, bò nấu đốp, cà ri gà, thịt heo nấu đậu bên cạnh các sản phẩm truyền thống là mì/bún ăn liền. Mặc dù mới tung ra hơn 1 tháng nhưng doanh thu từ các sản phẩm này đã vượt kế hoạch hơn 150%. 
Trong thời gian tới, khi giá các loại thực phẩm tươi sống tiếp tục tăng thì xu thế dùng thực phẩm chế biến sẵn cho bữa ăn gia đình sẽ tăng rất nhanh vì nó vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí cho bữa ăn gia đình đặc biệt là gia đình hạt nhân (quy mô gia đình chỉ từ 2-4 người).
IV. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ về tác động của trận động đất hôm 12/5 tại tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đối với giá và sản lượng thịt trong thời gian tới thì giá thịt lợn tại Trung Quốc sẽ tăng từ 10-20% trong mùa hè này. Tứ Xuyên được biết đến như vùng chăn nuôi lợn lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 12% tổng số lượng đầu lợn và chiếm 10% tổng sản lượng thịt lợn toàn quốc. Trước tình hình lạm phát đang có xu hướng leo thang đặc biệt là giá thực phẩm, trong tuần này, Bộ Tài chính Trung Quốc đã đưa ra biểu thuế mới đối với một số mặt hàng trong đó có thịt lợn đông lạnh và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Theo đó, thuế nhập khẩu đối với thịt lợn đông lạnh sẽ giảm xuống còn 6% từ 12%. Dầu đậu tương và dầu lạc được sử dụng để chế biến thức ăn chăn nuôi cũng giảm xuống còn 2% từ 5%. Biểu thuế mới này sẽ được áp dụng từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/12/2008.  
Tại Ấn Độ- quốc gia sản xuất đậu tương lớn nhất thế giới, Hiệp hội các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm của nước này đã yêu cầu chính phủ cung câp khô đậu với giá hợp lý để giữ cho giá các loại  thịt, sữa, trứng dưới mức kiểm soát. Giá khô đậu tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi trong 1 năm qua, đẩy giá thịt, sữa, trứng tại Ấn Độ tăng. 
Tại thị trường kỳ hạn Chicago, giá thịt lợn nạc  kỳ hạn giao tháng 7/2008 so với tuần trước có xu hướng giảm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt vào phiên giao dịch cuối tuần, giá thịt lợn nạc lại tiếp tục tăng và đang quay trở lại mức của phiên đầu tuần trước.  
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Nguồn: www.reuteur.com
V. CHÍNH SÁCH
Theo thông báo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2008 so với tháng 4 đã tăng 3,91%, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2008, CPI đã tăng 15,96%, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2007 (4,32%). Đóng góp trong sự tăng mạnh của CPI tháng 5 đó là sự tăng đột biến của giá gạo. Trong rổ hàng hoá tính chỉ số CPI, lương thực thực phẩm chiếm đến 42,75%. Do vậy, trong thời gian tới chính phủ sẽ cần có các chính sách quyết liệt hơn nhằm bình ổn thị trường. Trước tình hình nông nghiệp đang khốn đốn, gia súc và gia cầm bị dịch bệnh hàng loạt thì việc nhập khẩu thực phẩm cũng là một trong những giải pháp sẽ được chính phủ tính đến để điều tiết giá cả thị trường. Tuy nhiên, chính sách này cần phải không ảnh hưởng đến người nông dân nuôi gia súc gia cầm trong nước. 

VI. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Tháng 6 được dự báo là một tháng sẽ rất sôi động đối với các mặt hàng thịt. Việc dịch bệnh tai xanh tiếp tục lây lan tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng với giá thức ăn chăn nuôi trong nước tăng cao sẽ đẩy giá thịt tăng mạnh. Bên cạnh đó, động đất tại Tứ Xuyên – Trung Quốc làm cho nguồn cung thịt lợn của nước này suy giảm, có khả năng một lượng lớn lợn choai và lợn giống sẽ được xuất khẩu theo đường tiểu ngạch sang nước này, làm tăng nguy cơ thiếu hụt lợn giống trong nước.  
Thuế nhập khẩu của Trung Quốc đối với thịt lợn đông lạnh giảm sẽ là một cơ hội cho xuất khẩu thịt của Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt tại thị trường Hồng Kông, khi mà nguồn cung cấp thịt lợn tại Tứ Xuyên sang thị trường này giảm. Theo USDA, từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2008, tỉnh Tứ Xuyên đã xuất khẩu 8,200 tấn thịt lợn, trong đó chủ yếu là sang Hồng Kông. 
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VII. SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG
7.1. Diễn biến giá thịt lợn và thịt bò trên một số thị trường trong tuần (VNĐ/kg)
	Ngày
	16/5/2008
	20/05/2008
	22/05/2008
	26/05/2008
	28/05/2008

	Thịt lợn hơi trên 80 kg

	Cần Thơ
	36.500
	37.000
	37.500
	37.000
	37.000

	Đà Nẵng
	37.500
	38.000
	39.000
	39.000
	38.500

	Hà Nội
	35.000
	35.500
	35.500
	35.500
	35.000

	TP. Hồ Chí Minh
	38.500
	39.000
	39.000
	39.000
	39.000

	Thịt lợn mông sấn

	Cần Thơ
	61.000
	62.000
	63.000
	62.500
	63.000

	Đà Nẵng
	63.500
	64.000
	65.000
	65.000
	64.000

	Hà Nội
	61.000
	61.500
	62.000
	62.000
	60.000

	TP. Hồ Chí Minh
	64.000
	64.500
	65.000
	65.000
	65.000

	Thịt bò đùi

	Cần Thơ
	103.000
	104.000
	106.000
	108.000
	110.000

	Đà Nẵng
	110.000
	110.000
	110.000
	112.000
	115.000

	Hà Nội
	102.000
	105.000
	105.000
	108.000
	110.000

	TP. Hồ Chí Minh
	112.000
	112.000
	115.000
	116.000
	116.000


Nguồn: www.agro.gov.vn
7.2. Giá thịt gà làm sẵn tại một số thị trường (VNĐ/kg)
	Tuần
	Hà Nội
	Lâm Đồng

	Thịt  gà công nghiệp làm sẵn 

	T21 (18/05-24/05/2008)
	50.000
	45.000

	T22 (25/05-31/05/2008)
	50.000
	45.000

	Thịt  gà ta làm sẵn 

	T21 (18/05-24/05/2008)
	90.000
	95.000

	T22 (25/05-31/05/2008)
	90.000
	95.000


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.3. Giá một số loại thực phẩm chế biến tại thị trường Hà Nội trong tuần (VNĐ/kg)
	Tên
	Nhãn hiệu
	Đơn vị
	Giá tuần này
	Giá tuần trước
	Thay đổi

	Thăn heo xông khói
	Vissan
	200g
	27.200
	39.900
	12.700

	Xúc xích lợn tiệt trùng
	Vissan
	160g
	12.500
	12.500
	0

	Xúc xích lợn
	Hiến Thành
	200g
	13.800
	13.800
	0

	Xúc xích hong khói
	Đức Việt
	200g
	24.800
	24.800
	0

	Xúc xích tỏi
	Vissan
	200g
	21.900
	25.800
	3.900

	Jambon xông khói
	Vissan
	200g
	28.400
	32.400
	4.000

	Jambon đùi hong khói
	Đức Việt
	200g
	25.900
	25.900
	0

	Heo hầm hộp
	Vissan
	150g
	15.400
	16.400
	1.000

	Patê gan heo
	Vissan
	170g
	12.900
	15.200
	2.300

	Xúc xích heo
	Vissan
	200g
	22.600
	25.800
	3.200

	Patêgan 
	Hạ Long
	170g
	12.400
	12.400
	0


Nguồn: www.agro.gov.vn

7.4.  Giá đậu tương trong nước (VNĐ/kg)
	Thị trường
	Ngày
	Giá
	Loại giá

	Bến Tre
	06/05/2008
	18.000
	Bán buôn

	
	13/05/2008
	18.000
	Bán buôn

	
	20/05/2008
	17.500
	Bán buôn

	
	22/05/2008
	20.000
	Bán lẻ

	
	27/05/2008
	17.500
	Bán buôn

	Đồng Nai
	05/05/2008
	13.000
	Bán lẻ

	
	06/05/2008
	13.000
	Bán lẻ

	
	13/05/2008
	13.000
	Bán lẻ

	
	20/05/2008
	14.000
	Bán lẻ

	
	26/05/2008
	14.000
	Bán lẻ

	
	27/05/2008
	14.000
	Bán lẻ

	
	
	
	

	Hà Nội
	03/05/2008
	16.500
	Bán lẻ

	
	10/05/2008
	16.500
	Bán lẻ

	
	17/05/2008
	16.500
	Bán lẻ

	
	24/05/2008
	16.500
	Bán lẻ

	
	
	
	

	Trà Vinh
	01/05/2008
	15.000
	Bán lẻ

	
	07/05/2008
	20.000
	Bán lẻ

	
	12/05/2008
	20.000
	Bán lẻ

	
	14/05/2008
	20.000
	Bán lẻ

	
	21/05/2008
	20.000
	Bán lẻ

	
	28/05/2008
	20.000
	Bán lẻ


Nguồn: www.agro.gov.vn
	Quý khách đặt mua Bản tin tuần Thị trường thực phẩm, xin mời liên hệ:

Bộ phận dịch vụ khách hàng

Trần Thị Thu Trang

Di động: 0962.443.356

Văn phòng: 84.4.9725153 

Email: trang_agroinfo@yahoo.com.vn
	Các ý kiến đóng góp xin liên hệ với tác giả:

Ban Phân tích và dự báo
Trần Ngọc Yến
Di động: 0977.757.545
Văn phòng: 84.4.9725153 
Email: yen_tn110@yahoo.com

	Các sản phẩm khác của Trung tâm:

- Báo cáo thường niên ngành hàng nông nghiệp Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo Việt Nam 2007 & triển vọng 2008

- Bản tin tuần Thị trường gạo Việt Nam

- Bản tin tuần Thị trường thực phẩm
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Thị trường trong nước: Giá các loại thịt của Vissan tăng mạnh


Dịch bệnh tai xanh: tiếp tục lan ra các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long


Giá thức ăn chăn nuôi tiếp tục tăng


Thức ăn chế biến sẵn – Cơ hội cho các nhà kinh doanh thực phẩm


Giá thịt lợn tại Trung Quốc sẽ tăng 10-20% trong mùa hè này


Triển vọng thị trường


Số liệu thị trường





Các nguồn thông tin


  Trung tâm Thông tin PT NNNT (AgroInfo - www.agro.gov.vn)


  Cục Thú y Việt Nam


  Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn


  Hãng tin Reuteur


www.CBOT.com


  www.thepigsite.com


  www.thepoultrysite.com
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